
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
	TITLE
	Hỗ trợ công tác đăng ký hộ tịch của Việt Nam thông qua sử dụng Bộ công cụ đánh giá công tác đăng ký hộ tịch thuộc Tiến trình Bali 

	PROJECT
	Dự án 258 “Ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng không quốc tịch và bảo vệ người không quốc tịch tại Việt Nam” do UNHCR tài trợ

	COUNTRY OF ASSIGNMENT
	Việt Nam 


I. ĐẶT VẤN ĐỀ


1. Đăng ký và quản lý hộ tịch là hoạt động tạo cơ sở pháp lý để cá nhân có các quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp khác, cũng là cơ sở để Nhà nước bảo hộ các quyền, lợi ích này của công dân. Thông qua hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch, Nhà nước có các biện pháp quản lý dân cư một cách chính xác, hiệu quả. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch còn góp phần quan trong trong việc thống kê dân số (thông qua thống kê sự kiện sinh, tử - biến động của dân số), tính tỷ lệ tăng, giảm tự nhiên của dân số, trên cơ sở đó hoạch định chính sách phát triển của nhiều lĩnh vực (kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, văn hóa, lao động, y tế ...), duy trì cơ cấu dân số ổn định, bền vững. 
2. Từ ngày 24 đến ngày 28/11/2014, Hội nghị cấp Bộ trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về đăng ký và thống kê hộ tịch (Civil Registration and Vital Statistics - gọi tắt là CRVS) đã diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan, với sự tham dự của đại diện hầu hết các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về lĩnh vực này. Tại Hội nghị, đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ đã thông qua Tuyên bố về đăng ký và thống kê hộ tịch của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Khung hành động khu vực (sau đây gọi là Tuyên bố và Khung hành động khu vực), đồng thời chính thức phát động Thập niên đăng ký và thống kê hộ tịch của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2015 - 2024. 

3. Tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 6 của Tiến trình Bali được tổ chức tại Bali, Indonesia, ngày 23/3/2016, Chính phủ Thái Lan cùng với đại diện của các quốc gia thành viên đã thông qua Tuyên bố Bali về phòng, chống đưa người trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia. Tuyên bố này khẳng định  cam kết chính trị của các quốc gia thành viên trong việc giải quyết những khó khăn, thách thức liên quan đến việc nâng cao khả năng theo dõi và bảo vệ người di cư khỏi tình trạng đưa người trái phép, buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực. Tuyên bố đã ghi nhận tầm quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch nhằm cải thiện việc nhận dạng và cung cấp sự bảo vệ cơ bản cho người dân, cũng như hỗ trợ các quốc gia theo dõi được các dòng người di cư. Tuyên bố cũng đã nhắc lại sự kiện Hội nghị Bộ trưởng năm 2014 về đăng ký và thống kê hộ tịch tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, về tầm nhìn đến năm 2024 - tất cả người dân trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương sẽ được hưởng lợi từ hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch phổ cập và hiệu quả.
Trên cơ sở đó, Văn phòng hỗ trợ khu vực của Tiến trình Bali (Văn phòng RSO) đã phối hợp lập một Nhóm Cố vấn kỹ thuật (TAG) bao gồm các cán bộ của Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thái Lan và Văn phòng khu vực Đông Nam Á của UNHCR (UNHCR RO) để xây dựng Bộ công cụ đánh giá công tác đăng ký hộ tịch (Bali Toolkit). Bali Toolkit hướng tới nhóm đối tượng bị thiệt thòi và khó tiếp cận như người không quốc tịch, người chưa được xác định quốc tịch và người không có giấy tờ tùy thân, dựa trên cơ sở tính dễ bị tổn thương của nhóm đối tượng này từ các hành vi bạo lực, khai thác và di cư trái phép. Bali Toolkit nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc đánh giá và cải thiện hệ thống đăng ký hộ tịch, lồng ghép bảo đảm các quyền cơ bản cho những đối tượng này. Bên cạnh đó, Bali Toolkit sẽ nâng cao hiểu biết của quốc gia thành viên về nhóm đối tượng này và từ đó cải thiện tình hình an ninh quốc gia. 

4. Triển khai thực hiện Tuyên bố của Hội nghị cấp Bộ trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương về đăng ký và thống kê hộ tịch (CRVS), Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về CRVS giai đoạn 2017-2024, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Trong đó, Bộ Tư pháp có trách nhiệm chính trong việc cải thiện hệ thống đăng ký, thống kê hộ tịch, hoàn thiện thể chế điều chỉnh lĩnh vực này, tiến tới bảo đảm cho tất cả trẻ em được đăng ký khai sinh, người dân, bao gồm các nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị thiệt thòi như người di cư, người chưa xác định được quốc tịch hoặc rơi vào tình trạng quốc tịch không rõ ràng, không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân đều được cấp Giấy khai sinh và giấy tờ hộ tịch khác. 

Mặc dù việc triển khai Chương trình CRVS đã đạt những kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số địa phương gặp vướng mắc trong việc đăng ký hộ tịch cho nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị thiệt thòi (người di cư tự do, người chưa xác định được quốc tịch, người không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân). Tuy nhiên, thông tin phản ánh từ địa phương là chưa đầy đủ, chưa toàn diện cả về số lượng, địa bàn, đối tượng theo phân nhóm cụ thể, tình trạng của từng nhóm đối tượng… 

Trong bối cảnh đó, Bali Toolkit sẽ là phương thức có ý nghĩa, giá trị có khả năng giúp Việt Nam có được một báo cáo đánh giá toàn diện về hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch nói chung tại Việt Nam, việc đăng ký hộ tịch cho nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị thiệt thòi nói riêng, từ đó đề xuất giải pháp góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả của hệ thống đăng ký hộ tịch của Việt Nam, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của nhóm đối tượng này. 

5. Để có được một báo cáo đánh giá toàn diện về hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch nói chung tại Việt Nam, việc đăng ký hộ tịch cho nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị thiệt thòi nói riêng, trong khuôn khổ quan hệ hợp tác với UNHCR năm 2020, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Cục HTQTCT) tiến hành nghiên cứu, thu thập, tổng hợp dữ liệu và tài liệu, lập bản đồ dân số của nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị thiệt thòi, từ đó đề xuất giải pháp góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả của hệ thống đăng ký hộ tịch của Việt Nam, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của nhóm đối tượng này, đồng thời có được các câu trả lời cho bảng câu hỏi của Bali Toolkit, đề xuất việc hiệu chỉnh Bali Toolkit cho phù hợp với điều kiện Việt Nam, từ đó xem xét đến việc áp dụng tại các quốc gia khác trong khu vực, xây dựng kế hoạch hoạt động cho các giai đoạn tiếp theo. 
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sẽ thuê các chuyên gia trong nước để hỗ trợ /thực hiện các hoạt động của dự án. Các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm:
1. Thực hiện nghiên cứu ban đầu có thể bao gồm việc thu thập và tổng hợp dữ liệu và tài liệu có liên quan, lập bản đồ dân số của nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị tổn thương và xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng đăng ký, thống kê hộ tịch nói chung, thực trạng đăng ký, cấp giấy tờ hộ tịch cho nhóm đối tượng này nói riêng tại Việt Nam.
2. Trả lời những câu hỏi của Bộ công cụ dựa trên những phát hiện và kiến nghị tại các cuộc họp nhóm liên ngành
3.  Đề xuất giải pháp góp phần tăng cường chất lượng, hiệu quả của hệ thống đăng ký hộ tịch của Việt Nam, bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch của nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị tổn thương. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG CHUYÊN GIA
1. Thực hiện nghiên cứu ban đầu có thể bao gồm việc thu thập và tổng hợp dữ liệu và tài liệu có liên quan, lập bản đồ dân số của nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị tổn thương, xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng đăng ký và cấp giấy tờ hộ tịch cho nhóm đối tượng đặc thù này; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống CRVS tại Việt Nam nhằm đảm bảo quyền đăng ký hộ tịch của nhóm dân cư khó tiếp cận và dễ bị tổn thương.

2. Tham gia vào các cuộc họp liên ngành và chuẩn bị các báo cáo để tóm tắt các phát hiện và khuyến nghị được đưa ra tại các cuộc họp.
3. Hoàn thành các câu trả lời cho bảng câu hỏi với sự tham vấn của MOJ và các cơ quan liên quan.
4. Hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động đã lên kế hoạch theo yêu cầu của MOJ và các cơ quan liên quan.

5. Xây dựng một báo cáo đánh giá trong đó bao gồm các phát hiện từ các hoạt động thu thập thông tin, các vướng mắc đã được xác định và các vấn đề cần phải cải thiện. 
6. Xây dựng kế hoạch hành động với mục tiêu cải thiện hệ thống CRVS cho các nhóm dân cư yếu thế, dễ bị tổn thương theo yêu cầu của Cục HTQTCT.
IV. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG

- Báo cáo kết quả nghiên cứu về các nhóm dân cư khó tiếp cận và dễ bị tổn thương như đã đề cập ở trên.

- Các câu trả lời cho bảng câu hỏi của Bộ công cụ Bali.

- Kế hoạch hành động để cải thiện hệ thống CRVS cho các nhóm khó tiếp cận và khó tiếp cận.
- Kế hoạch hành động để triển khai Bộ công cụ trong giai đoạn tiếp theo.
V. THỜI GIAN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thời gian 

Thời gian dự kiến triển khai thực hiện hoạt động: từ tháng 9 đến tháng 12/2020, theo lịch trình đã được Cục HTQTCT và UNHCR thống nhất. 
2. Kế hoạch hoạt động

	STT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện

	1
	Hoàn thiện TOR 
	Tháng 8/2020
	Cục HTQTCT, UNHCR

	2
	Hoàn thiện các thủ tục tuyển chọn chuyên gia, ký hợp đồng với chuyên gia
	Cuối tháng 9/2020, đầu tháng 10/2020
	Cục HTQTCT, UNHCR

	3
	Thực hiện nghiên cứu ban đầu bao gồm: thu thập, tổng hợp dữ liệu và tài liệu, lập bản đồ dân số của nhóm dân cư khó tiếp cận, dễ bị thiệt thòi
	Tháng 10/2020
	Chuyên gia, Cục HTQTCT

	4
	Xây dựng Báo cáo kết quả nghiên cứu ban đầu 
	Tháng 10/2020
	Chuyên gia, Cục HTQTCT

	5
	Dự thảo các câu trả lời cho bảng hỏi
	Tháng 11,12/2020
	Chuyên gia, Cục HTQTCT

	6
	Xây dựng các kế hoạch làm việc và kế hoạch hoạt động cho các giai đoạn tiếp theo
	Tháng 9-12/2020
	Chuyên gia, Cục HTQTCT

	7
	Trình bày báo cáo, tài liệu tại các cuộc họp liên ngành
	Tháng 10,11/2020
	Chuyên gia, Cục HTQTCT

	8
	Hoàn thiện, gửi Báo cáo cuối cùng cho Cục HTQTCT và UNHCR
	Tháng 12/2020
	Chuyên gia, Cục HTQTCT


3. Các chuyên gia

Để triển khai công việc theo mục đích đặt ra, cần tuyển 03 chuyên gia cao cấp làm việc với tổng số ngày làm việc là 26 ngày/chuyên gia. 
3.1. Tiêu chuẩn với các chuyên gia

- Trình độ Thạc sĩ luật trở lên, ưu tiên chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật về hộ tịch, quốc tịch;

- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật có liên quan đến công tác hộ tịch, quốc tịch; 

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tài liệu và kỹ năng viết báo cáo trong lĩnh vực pháp luật;

- Có sự hiểu biết và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước Việt Nam.
- Thành thạo 01 ngoại ngữ (kỹ năng: nghe, nói và viết) là một ưu thế.

3.2. Trách nhiệm của chuyên gia:

- Chủ động thực hiện việc thu thập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tài liệu và xây dựng báo cáo theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo đúng yêu cầu về tiến độ và yêu cầu nội dung đã đề ra.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo và các tài liệu liên quan theo ý kiến góp ý của Cục HTQTCT và UNHCR.
- Trưởng nhóm của nhóm chuyên gia, ngoài trách nhiệm chung của mình sẽ có trách nhiệm:

+ Phân chia công việc cho nhóm;

+ Phối hợp với các thành viên trong nhóm để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả và kịp thời;

+ Báo cáo thường xuyên và kịp thời về tiến độ thực hiện và mọi vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến việc triển khai khoạt động cho Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; và

+ Hoàn thành/chỉnh lý các báo cáo nghiên cứu.
3.3. Phương thức thanh toán cho chuyên gia

- Thanh toán lần đầu là 40% giá trị hợp đồng sau khi chuyên gia gửi dự thảo Báo cáo đầu tiên cho Cục HTQTCT; 
- Thanh toán đợt cuối là 60% giá trị hợp đồng còn lại sau khi Báo cáo nghiên cứu cuối cùng được gửi cho Cục HTQTCT và UNHCR.
VI. LƯU Ý

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động với sự phối hợp, hỗ trợ của UNHCR (trong trường hợp cần thiết), và tiến hành các thủ tục thanh quyết toán theo đúng dự toán đã được phê duyệt, quy định của EU-UN Cost norms (bản cập nhật năm 2017) và HPPMG./.

